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1. Chúng ta nên cấm hoàn toàn việc sử dụng túi ni lông để bảo vệ môi

trường.

2. Biến đổi khí hậu là một vấn đề toàn cầu và không thể giải quyết bằng

hành động của cá nhân.

3. Phát triển kinh tế quan trọng hơn việc bảo vệ môi trường.

4. Công nghệ xanh sẽ là giải pháp chính để giảm thiểu tác động của con

người lên môi trường.

5. Tái chế là một phương pháp hiệu quả để giảm lượng rác thải.

6. Con người không thể sống mà không gây tác động tiêu cực lên tự

nhiên.

7. Mỗi người trong chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong việc bảo

vệ môi trường tự nhiên thông qua những hành động nhỏ hàng ngày.

....



Nói và nghe

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ 
MỘT SỰ VIỆC CÓ TÍNH THỜI SỰ

(CON NGƯỜI TRONG 
MỐI QUAN HỆ VỚI TỰ NHIÊN)



I. 

Trước khi nói



- Chọn đề tài trình bày:

+ Một vụ xả nước thải chưa qua xử

lí.

+ Một vụ phá rừng phòng hộ.

+ Việc triển khai một dự án trồng

cây, phủ xanh đất trống đồi trọc.

+ Người dân ở một địa phương ứng

phó thành công một trận bão (lũ)

lớn.

+ Việc khởi động một dự án bảo tồn

các loài động vật hoang dã quý

hiếm.

- Lập dàn ý cho bài nói:

+ Sau khi chọn được đề tài phù

hợp, em hãy lập dàn ý cho bài

nói với đầy đủ các phần Mở

đầu, Triển khai, Kết thúc.

+ Cần ghi chú một số bằng

chứng (sự việc thực tế, số

liệu…) từ ngữ then chốt để chủ

động khi trình bày.



II.

Trình bày

bài nói



Xin chào cô giáo và các bạn trong lớp, tên tôi là …

học sinh lớp… Tôi rất vui vì được đại diện nhóm lên trình

bày bài của nhóm mình, mời cô và cả lớp cùng lắng nghe.

Từ xa xưa, tục ngữ "Rừng vàng, biển bạc" đã được

ông cha chúng ta truyền lại để tôn vinh tầm quan trọng

của rừng đối với cuộc sống của con người. Rừng không

chỉ mang lại cho chúng ta những tài nguyên vật chất và

của cải, mà còn có những lợi ích vô cùng to lớn cho hệ

sinh thái. Điều này không ngẫu nhiên khi tất cả các quốc

gia trên thế giới đều quan tâm đến việc bảo vệ hệ động

thực vật nguyên sinh của khu rừng cũng như tăng cường

triển khai dự án trồng cây để phủ xanh đất trống và đồi núi

cằn cỗi.

- Mở đầu:

Giới thiệu sự

việc cần trình

bày. Có thể

kể một câu

chuyện nhỏ,

dẫn một tài

liệu, dùng

một bức ảnh

hay đoạn

phim để giới

thiệu sự việc.



- Triển khai:

+ Bám sát dàn ý để trình bày nội dung theo trật tự hợp lí, giúp người

nghe dễ theo dõi, nắm bắt ý kiến.

+ Có thể đặt câu hỏi về từng khía cạnh của sự việc để thu hút sự chú ý

của người nghe (Ví dụ: Bản chất của sự việc là gì? Sự việc có ảnh

hưởng gì đến cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội? Có ý

kiến trái chiều nào về sự việc cần tranh luận, bác bỏ? Cần những giải

pháp nào cho sự việc? Cần có hành động gì trước thực trạng đang diễn

ra?); diễn giải rõ ràng, thể hiện chủ kiến của người nói trước những khía

cạnh đó.



Chúng ta hãy hiểu và thực hiện trách nhiệm của

mình đối với tài nguyên rừng. Hãy cùng nhau bảo vệ sự

sống của chúng ta ngay từ hôm nay.

Trên đây là phần trình bày ý kiến của tôi về vấn đề

triển khai dự án trồng cây, phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Hi vọng nhận được sự góp ý của thầy (cô) giáo và tất cả

các bạn.

- Kết thúc:

Nêu ý nghĩa

của sự việc

đã trình bày,

liên hệ trách

nhiệm của

mỗi người.



- Mở đầu:

Giới thiệu sự

việc cần trình

bày. Có thể

kể một câu

chuyện nhỏ,

dẫn một tài

liệu, dùng

một bức ảnh

hay đoạn

phim để giới

thiệu sự việc.

- Triển khai:

+ Bám sát dàn ý để trình bày nội dung theo

trật tự hợp lí, giúp người nghe dễ theo dõi,

nắm bắt ý kiến.

+ Có thể đặt câu hỏi về từng khía cạnh của

sự việc để thu hút sự chú ý của người nghe

(Ví dụ: Bản chất của sự việc là gì? Sự việc

có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con

người và sự phát triển của xã hội? Có ý

kiến trái chiều nào về sự việc cần tranh

luận, bác bỏ? Cần những giải pháp nào cho

sự việc? Cần có hành động gì trước thực

trạng đang diễn ra?); diễn giải rõ ràng, thể

hiện chủ kiến của người nói trước những

khía cạnh đó.

- Kết thúc:

Nêu ý nghĩa

của sự việc

đã trình bày,

liên hệ trách

nhiệm của

mỗi người.



Lưu ý: Khi trình bày, cần phối hợp ngôn ngữ nói với các phương tiện phi ngôn

ngữ; luôn chú ý thái độ của người nghe để điều chỉnh khi cần thiết.



III.

Sau  khi nói



Người nghe Người nói

Đánh giá về sự việc được người nói

đề cập (chú ý mức độ phù hợp của

đề tài so với yêu cầu đặt ra trong

bài).

Giải thích lí do lựa chọn sự việc để

trình bày ý kiến, phân tích thêm để

thấy tính hợp lí của sự lựa chọn đó.

Thể hiện sự tán thành hoặc không

tán thành với những ý kiến của

người nói về các khía cạnh cụ thể

của sự việc.

Lắng nghe để nắm bắt ý kiến trao

đổi của người nghe về các khía

cạnh cụ thể của sự việc.

Nhận xét về nội dung trình bày và

cách trình bày của người nói.

Tiếp thu hoặc trao đổi lại những

nhận xét, đánh giá của người nghe.



PHIẾU ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

Tiêu chí Các nội dung đánh giá Mức độ đạt được

Nội dung bài nói

1. Giới thiệu được vấn đề mang tính thời sự Tốt Đạt Chưa đạt

2. Nêu được ý kiến, bản chất của sự việc

3. Phân tích được ảnh hưởng của sự việc đối với cuộc sống

con người và sự phát triển của xã hội

4. Nêu được ý kiến trái chiều cần tranh luận bác bỏ

5. Đưa ra được giải pháp và bài học từ sự việc

Cách trình bày 

bài nói

6. Sử dụng được các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ

7. Điều chỉnh được âm lượng, tốc độ nói thích hợp

8. Chọn được giọng nói phù hợp nội dung

9. Tương tác được với người nghe

10. Thực hiện được chào hỏi đầu và kết thúc bài nói



Xin chào cô giáo và các bạn trong lớp, tên tôi là … học sinh lớp… Tôi rất vui vì được

đại diện nhóm lên trình bày bài của nhóm mình, mời cô và cả lớp cùng lắng nghe.

Từ xa xưa, tục ngữ "Rừng vàng, biển bạc" đã được ông cha chúng ta truyền lại để tôn

vinh tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống của con người. Rừng không chỉ mang lại

cho chúng ta những tài nguyên vật chất và của cải, mà còn có những lợi ích vô cùng to lớn

cho hệ sinh thái. Điều này không ngẫu nhiên khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan

tâm đến việc bảo vệ hệ động thực vật nguyên sinh của khu rừng cũng như tăng cường triển

khai dự án trồng cây để phủ xanh đất trống và đồi núi cằn cỗi.

Bài nói tham khảo



Rừng là nơi tập hợp của nhiều loài sinh vật trong một diện tích rộng lớn, trong đó

cây cối chiếm số lượng chủ yếu. Quá trình phát triển của rừng trải qua nhiều giai

đoạn, bao gồm rừng non, rừng sào, rừng trung niên và rừng già. Hệ sinh thái trong

rừng luôn phát triển và thay đổi không ngừng. Đây cũng là đặc điểm đặc biệt của môi

trường rừng so với các môi trường khác. Vậy, tại sao bảo vệ rừng lại đồng nghĩa với

việc bảo vệ cuộc sống của chúng ta? Đó là bởi vì rừng có mối liên hệ mật thiết với con

người, như một bộ phận của hệ thống "phổi xanh" giúp điều hòa không khí. Cây lá

trong rừng hấp thụ khí CO2 và tỏa ra khí O2, cung cấp năng lượng sống cho con

người. Nhờ có rừng, chúng ta có không khí trong lành để hít thở, đồng thời đóng góp

vào việc cải thiện sức khỏe hàng ngày.

Bên cạnh đó, rừng cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy công

nghiệp, đặc biệt là trong ngành sản xuất giấy. Nó cũng là nguồn cung cấp củi để phục

vụ cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, trong công cuộc phòng chống thiên tai, cây rừng

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các "trường thành" vững chắc, ngăn

chặn dòng chảy nước, ngăn chặn sạt lở đất và lũ quét, ảnh hưởng đến cuộc sống và

thậm chí tính mạng của con người.



Rừng có vai trò quan trọng và cần thiết như vậy, tuy nhiên không phải ai cũng có

ý thức để bảo vệ rừng. Hiện nay, do tham lam và lợi ích kinh tế, nhiều kẻ lâm tặc tàn

phá rừng, cướp đi sinh mạng của hàng trăm loài cây quý giá và hàng ngàn sinh vật

xung quanh. Đáng tiếc, nhiều người chỉ quan tâm tới lợi ích ngắn hạn mà quên đi giá

trị và ý nghĩa của rừng trong hiện tại và tương lai. Chúng ta cần lên án những hành

động đáng buồn này.

Do đó, tôi cho rằng Nhà nước cần có những quy định nghiêm ngặt hơn về việc

ngăn chặn việc chặt phá và đốt rừng để tránh tổn thương tài nguyên quý giá của Trái

Đất. Đồng thời, mỗi người dân cần trở thành chiến sĩ trong cuộc chiến bảo vệ rừng,

chỉ khi đó, "phổi xanh" của Trái Đất mới có thể tồn tại và đóng góp vai trò của mình.

Chúng ta hãy hiểu và thực hiện trách nhiệm của mình đối với tài nguyên rừng.

Hãy cùng nhau bảo vệ sự sống của chúng ta ngay từ hôm nay.

Trên đây là phần trình bày ý kiến của tôi về vấn đề triển khai dự án trồng cây, phủ

xanh đất trống, đồi trọc. Hi vọng nhận được sự góp ý của thầy (cô) giáo và tất cả các

bạn.



Thời sự quê hương

- Chia lớp thành 3 nhóm

- Nhóm chọn 1 trong những đề tài sau:

+ Một vụ xả nước thải chưa qua xử lí.

+ Một vụ phá rừng phòng hộ.

+ Người dân ở một địa phương ứng phó

thành công một trận bão (lũ) lớn.

- Yêu cầu: thực hiện trên lớp

- Thời gian thảo luận: 10 phút

- Thời gian trình bày: 5 phút


